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CÔNG KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GIẢI QUYẾT HÀNG NGÀY 01-09/02/2024 

  

TT 
Mã hồ sơ Tên TTHC 

Tên cá 

nhân, tổ 

chức 

Địa chỉ, số điện 

thoại 

Cơ quan 

chủ trì 

giải 

quyết 

Nhận và Trả kết quả 

Nhận 

hồ sơ 

Hẹn 

trả kết 

quả 

Trả 

kết 

quả 

Phƣơng 

thức 

nhận kết 

quả 

Ký 

nhận 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

000.09.34.

H56-

240207-

1004 

Thủ tục chứng thực bản 

sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 

TRỊNH 

NHẬT 

HUY 

Mỹ Thƣợng -Xã Bắc 

Lƣơng-Huyện Thọ 

Xuân-Tỉnh Thanh 

Hoá, Xã Bắc Lƣơng, 

Huyện Thọ Xuân, 

Tỉnh Thanh Hóa, 

UBND 

Xã Bắc 

Lƣơng 

07/02/

2024 

15/02/

2024 

 

07/02/

2024 

Trực tiếp  

2 

000.09.34.

H56-

240207-

1003 

Thủ tục chứng thực bản 

sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 

trịnh thị 

hội 

Mỹ Thƣợng -Xã Bắc 

Lƣơng-Huyện Thọ 

Xuân-Tỉnh Thanh 

Hoá, Xã Bắc Lƣơng, 

Huyện Thọ Xuân, 

Tỉnh Thanh Hóa, 

UBND 

Xã Bắc 

Lƣơng 

07/02/

2024 

15/02/

2024 

 

07/02/

2024 

Trực tiếp  

3 
000.09.34.

H56-

240207-

1002 

Thủ tục đăng ký kết hôn 

Lê Thị 

Phƣơng 

Thảo 

Nhà không số, Tổ 8, 

Ấp 1, Xã Vĩnh Lộc 

A, Huyện Bình 

Chánh, Thành phố 

Hồ Chí Minh, 

UBND 

Xã Bắc 

Lƣơng 

07/02/

2024 

15/02/

2024 

 

07/02/

2024 

Trực tiếp  

4 
000.09.34.

H56-

240207-

1001 

Thủ tục đăng ký kết hôn 
Trịnh Thị 

Hải 

THÔN MỸ 

THƢỢNG 3, Xã Bắc 

Lƣơng, Huyện Thọ 

Xuân, Tỉnh Thanh 

Hóa, 

UBND 

Xã Bắc 

Lƣơng 

07/02/

2024 

15/02/

2024 

 

07/02/

2024 

Trực tiếp  

5 000.09.34. Thủ tục cấp bản sao DƢƠNG Thôn Trung Thôn, UBND 06/02/ 07/02/  Trực tiếp  



H56-

240206-

1001 

Trích lục hộ tịch THỊ 

OANH 

Xã Bắc Lƣơng, 

Huyện Thọ Xuân, 

Tỉnh Thanh Hóa, 

0975049098 

Xã Bắc 

Lƣơng 

2024 2024 06/02/

2024 

6 000.09.34.

H56-

240206-

1002 

Thủ tục cấp bản sao 

Trích lục hộ tịch 

DƢƠNG 

THỊ 

OANH 

Thôn Trung Thôn, 

Xã Bắc Lƣơng, 

0975049098 

UBND 

Xã Bắc 

Lƣơng 

06/02/

2024 

07/02/

2024 

 

06/02/

2024 

Trực tiếp  

7 

000.09.34.

H56-

240205-

1003 

Thủ tục chứng thực bản 

sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 

Lê Thị 

Thu 

THÔN MỸ 

THƢỢNG, Xã Bắc 

Lƣơng,  

UBND 

Xã Bắc 

Lƣơng 

05/02/

2024 

06/02/

2024 

 

05/02/

2024 

Trực tiếp  

8 000.09.34.

H56-

240205-

1002 

Thủ tục cấp Giấy xác 

nhận tình trạng hôn nhân 

LÊ THỊ 

THỜI 

Mỹ Thƣợng -Xã Bắc 

Lƣơng-Huyện Thọ 

Xuân- 

UBND 

Xã Bắc 

Lƣơng 

05/02/

2024 

15/02/

2024 

 

05/02/

2024 

Trực tiếp  

9 
000.09.34.

H56-

240205-

1001 

Thủ tục cấp Giấy xác 

nhận tình trạng hôn nhân 

Lê Thị 

Thu 

THÔN MỸ 

THƢỢNG, Xã Bắc 

Lƣơng, Huyện Thọ 

Xuân, Tỉnh Thanh 

Hóa, 

UBND 

Xã Bắc 

Lƣơng 

05/02/

2024 

15/02/

2024 

 

05/02/

2024 

Trực tiếp  

10 

000.09.34.

H56-

240201-

1001 

Thủ tục chứng thực bản 

sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 

LÊ THỊ 

XUÂN 

Mỹ Thƣợng -Xã Bắc 

Lƣơng-Huyện Thọ 

Xuân-Tỉnh Thanh 

Hoá, Xã Bắc Lƣơng, 

Huyện Thọ Xuân, 

Tỉnh Thanh Hóa, 

0979221625 

UBND 

Xã Bắc 

Lƣơng 

01/02/

2024 

02/02/

2024 

 

01/02/

2024 

Trực tiếp  

 Cán bộ báo cáo 

  

 

 Xã Bắc Lƣơng  

 


